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VN - INDEX 1,243.56  -1.60%

HNX - INDEX 236.68  -1.19%

DOW JONES INDUS 38,790.43  0.20%

EURO STOXX 50 PR 4,982.76  -0.07%

CSI 300 INDEX 3,603.53  0.94%

SJC (Ng.đ/Lượng) 81.900  0.49%

Quốc tế (USD/Oz) 2,161.20  0.23%

USD/VND (BQ LNH) 23.992  -0.01%

DXY 103.59  0.12%

EUR/USD 1.0870  -0.16%

USD/JPY 149.19  0.08%

USD/CNY 7.1984  0.02%

Dầu thô WTI (USD/th) 82.75  2.12%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 19/03/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp

▪ Áp lực tỷ giá trong ngắn hạn

▪ Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về lý do 3 công ty kiểm toán Big4 không phát

hiện ra dấu hiệu bất thường tại SCB

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Bộ Ngoại giao đang đàm phán với 15 nước về miễn thị thực song phương

▪ Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tới thăm và làm việc tại Việt Nam

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Ít nhất 13 NHTW nhóm họp trong tuần này, FED và BoJ sẽ là nhân tố

khuấy đảo thị trường

▪ Lạm phát có dấu hiệu trỗi dậy ở châu Á

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.15% lên mốc 103.58. Đồng USD đã tăng cao hơn trước một loạt

cuộc họp của ngân hàng trung ương (NHTW) trong tuần này và thị trường đang chờ đợi những dự

báo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về kế hoạch cắt giảm lãi suất.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên 2,159.69 USD/Ounce. Giá vàng ổn định sau khi giảm xuống mức

thấp nhất trong 1 tuần. Vàng đang chờ đợi quyết định lãi suất vào ngày 20/3 nhưng cũng có thể là

quyết định lãi suất của NHTW Nhật Bản (BoJ) vào tối nay.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.9% lên 82.58 USD/thùng. Giá dầu tăng do xuất khẩu dầu thô giảm từ

Iraq và Ả-rập Xê-út cùng với các dấu hiệu về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ và Trung

Quốc. Về nguồn cung, Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ

(OPEC), cho biết sẽ giảm xuất khẩu dầu thô xuống còn 3.3 triệu thùng/ngày.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 03/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 03/2024
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Giá vàng - Tháng 03/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Áp lực đáo hạn trái phiếu

doanh nghiệp

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VN) tổng hợp từ Sở

Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng

2/2024 chỉ có 3 đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp (DN). Áp lực đáo hạn

trái phiếu từ nay đến hết năm vẫn rất lớn, nhất là DN bất động sản (BĐS). Trên

các diễn đàn mua bán trái phiếu, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến trái phiếu của

DN phát hành có mức LS 7-10%/năm, cao hơn đáng kể sv lãi suất (LS) tiền gửi. 

Trong khi đó, tình hình chậm thanh toán lãi trái phiếu vẫn diễn ra. Tháng 2/2024,

có 7 DN công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị #6.213 tỷ đồng

(gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu); 24 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả

lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn. Dù kinh tế (KT) hồi phục,

BĐS đã thoát đáy nhưng trái phiếu vẫn là gánh nặng cho DN. Bởi 2023, giá trị

trái phiếu phát hành 40% sv 2022 và đa phần DN huy động vốn thành công

qua kênh này là công ty trách nhiệm hữu hạn, không phải DN đại chúng. Trong

Báo cáo triển vọng thị trường vốn nợ của VN 2024, FiinRatings ước tính đến hết

2023, giá trị chậm trả gốc/lãi (bao gồm những trái phiếu cơ cấu lại và giãn, hoãn kỳ

hạn) của 131 nhà phát hành đạt mức 192.800 tỷ đồng, chiếm 16% tổng trái

phiếu DN đang lưu hành. Các DN ngành năng lượng chiếm tỷ lệ chậm trả theo

ngành lớn nhất (47,9%), tiếp đến là BĐS và thương mại, dịch vụ…
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Áp lực tỷ giá trong ngắn hạn Theo phân tích của giới chuyên gia, việc phát hành tín phiếu, hút bớt thanh

khoản trên thị trường 2 làm tăng LS VND, giảm áp lực đầu cơ USD trong ngắn

hạn, vì LS thấp làm giảm sự hấp dẫn của VND, tăng hấp dẫn của nắm giữ USD.

Trong bối cảnh áp lực tỷ giá thường trực, LS liên ngân hàng (NH) được nhận

định sẽ khó giảm trở lại mức thấp như giai đoạn cuối tháng 1/2024, thậm chí

chịu áp lực tăng khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã gọi thầu tín phiếu NHNN. 

VCBS duy trì quan điểm rằng, việc phát hành tín phiếu của NHNN sẽ không gây

ra những cú sốc, hay thay đổi quá nhanh đối với thanh khoản VND trong hệ

thống NH, từ đó sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu giảm mặt bằng LS cho vay.

Thay vào đó, biện pháp này được kỳ vọng sẽ phần nào giảm thiếu áp lực tỷ giá

vốn luôn thường trực trong thời gian gần đây, khi VND 1,6% sv USD từ đầu

năm. Giám đốc Bộ phận Nguồn vốn Shinhanbank VN nhận định, lạm phát ở VN 

tăng mạnh vào đầu năm do các yếu tố liên quan đến dịp Tết Nguyên đán, giá

dịch vụ giáo dục, y tế, điện và nhiều mặt hàng đầu vào của sản xuất tăng cao.

Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến yếu tố mùa vụ sẽ được giải quyết và ổn định giá

cả vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn cầu, Chính phủ đang nỗ lực bình ổn giá. Theo

Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh tiền tệ, UOB VN, sự phục hồi tiếp theo của

CNY-VND thường có cùng xu hướng, cùng với sự suy yếu của USD trước đợt cắt

giảm LS của FED vào tháng 6/2024 sẽ mang lại sự phục hồi nhẹ cho VND.
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Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về lý

do 3 công ty kiểm toán Big4

không phát hiện ra dấu hiệu bất

thường tại SCB

Trả lời chất vấn đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, vừa qua có hiện

tượng sai phạm trong kiểm toán độc lập ở 1 số các vụ án hình sự. Điều này liên

quan đến nhiều yếu tố, bao gồm: năng lực của cán bộ kiểm toán ở các công ty

kiểm toán, tinh thần trách nhiệm của những cán bộ làm công tác kiểm toán trực

tiếp, không loại trừ trường hợp cấu kết cố tình vi phạm pháp luật để làm sai. Về

công tác kiểm toán Bộ Tài chính đã thực hiện các chỉ đạo của Đảng, siết chặt từ

khâu đào tạo, thi cấp chứng nhận kiểm toán viên, đặt ra các điều kiện theo đúng

quy định của pháp luật, được tổ chức thi, đào tạo 1 cách nghiêm túc. Thời gian

tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục siết chặt hoạt động quản lý hoạt động của các công

ty kiểm toán, xử lý nghiêm các sai phạm. Về các công ty thẩm định giá, Bộ Tài

chính quản lý rất chặt chẽ quy trình thi chứng chỉ đối với thẩm định viên; những

sai phạm trong thời gian qua chủ yếu do thẩm định viên cố tình làm sai. Bộ

trưởng cũng lấy ví dụ như về vụ SCB, trong 2012-2022, 3 công ty kiểm toán

hàng đầu là Ernst & Young VN, Deloitte VN, KPMG VN đã thực hiện kiểm toán

báo cáo tài chính của SCB. Đây đều là những đơn vị kiểm toán hàng đầu Big4.

"Rõ ràng ở đây do kiểm toán viên, thẩm định viên chứ không phải do công tác

quản lý”. Bộ trưởng thừa nhận 1 số văn bản pháp luật vẫn có những lỗ hổng để

cán bộ thẩm định giá lợi dụng. Tuy nhiên, khi xác định cán bộ kiểm toán, thẩm

định giá cố tình làm sai thì phải xử lý kỷ luật, thậm chí hình sự.



0.79%

1.10%

1.43%

1.60%

3.36%

4.53%

4.07%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 

15/3/2024

-1.00%

-1.60%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.60%

-1.00%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành

 23,000

 23,500

 24,000

 24,500

 25,000

 25,500

 26,000

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 03/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Bộ Ngoại giao đang đàm phán

với 15 nước về miễn thị thực

song phương

Tại phiên chất vấn do Thường vụ Quốc hội tổ chức chiều 18/3, Bộ trưởng Bộ Ngoại

giao cho biết, các nước trên thế giới rất quan tâm và coi VN là điểm đến an toàn,

với nhiều danh lam, thắng cảnh. Trong xu thế mở cửa, hội nhập sâu rộng, không

chỉ các nước đến VN mà công dân VN có nhu cầu đi du lịch, tìm kiếm cơ hội phát

triển sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan chức năng

đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh. Việc này đã được cụ thể hóa ở Luật về xuất

cảnh, nhập cảnh, như kéo dài thời gian lưu trú tại VN, tăng cường cấp visa du lịch. 

Ngoài 13 nước mà VN miễn thị thực đơn phương, Bộ Ngoại giao đàm phán với 15

nước thực hiện miễn thị thực song phương, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập

cảnh thông thoáng hơn. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đang đàm phán với 80 nước về

miễn thị thực song phương về công vụ. Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng sau

khi đàm phán miễn thị thực song phương với 15 nước, VN cũng chỉ miễn thị thực

cho 28 nước. Trong khi đó, các nước trong khu vực có chiến lược thu hút khách du

lịch đã mở rộng diện visa này. Singapore miễn cho 164 nước, Malaysia 162,

Philippines 157, Thái Lan 64. Theo Bộ trưởng, phát triển du lịch là chủ trương nhất

quán của Đảng và Nhà nước. Muốn phát triển du lịch phải có nhiều yếu tố, trong đó

thị thực là 1 mắt xích quan trọng. Sau khi sửa đổi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, công

dân nước ngoài và VN đều được tạo nhiều điều kiện thông thoáng. Từ giữa tháng

8/2023, VN cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và nâng thời hạn từ

30 lên 90 ngày, với số lần xuất nhập cảnh không giới hạn.
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Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu

của Mỹ tới thăm và làm việc tại

Việt Nam

Từ 18 đến 21/3, đoàn DN cấp cao thường niên gồm 50 công ty hàng đầu Mỹ,

hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc

phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư do

Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN tổ chức sẽ tới thăm và làm việc tại VN. Tại

cuộc họp báo do USABC tổ chức chiều tối ngày 18/3, tại Hà Nội, nguyên Đại sứ

Ted Osius Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN cho

biết, đây là Phái đoàn DN lớn nhất của Mỹ tới VN kể từ khi 2 nước nâng cấp quan

hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2023, chứng kiến dòng vốn FDI đổ vào

VN tăng mạnh. Điều đó cho thấy, cải cách khuôn khổ pháp lý là 1 trong những

động lực thu hút đầu tư. Mặc dù vậy, VN tiếp tục cần nỗ lực như những quốc gia

đi đầu trong cải cách pháp lý, thu hút đầu tư như Singapore... Thực tế, con số đầu

tư của Mỹ cao hơn nhiều con số thống kê, vì 1 số công ty lớn đầu tư vào VN qua

Singapore (thống kê không tính vào FDI của Mỹ). "Đoàn công tác gồm các DN lần

này sẽ có các bước đi mới, áp dụng cách tiếp cận tổng thể hơn cả khu vực công

và tư, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các DN đầu tư tại VN”… Đại diện 1 số công ty, tập

đoàn Mỹ đều bày tỏ quan tâm tới thị trường VN. Tổng Giám đốc của AES VN cho

biết: "Chúng tôi thấy cơ hội lớn ở VN, nền kinh tế (KT) tăng trưởng nhanh, kéo

theo nhu cầu sử dụng điện, cung cấp năng lượng. Thị trường VN có nhiều cơ hội,

dân số 100 triệu người với lực lượng lao động trẻ, năng động". Dưới góc độ DN đã

hoạt động tích cực tại VN, theo Giám đốc Meta châu Á - Thái Bình Dương, phái

đoàn DN lần này tạo ra bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa Mỹ và VN.
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Ít nhất 13 NHTW nhóm họp trong

tuần này, FED và BoJ sẽ là nhân

tố khuấy đảo thị trường

Kể từ đầu năm 2024 đến nay, hiếm khi nào thị trường tài chính toàn cầu được dịp

rôm rả như tuần này. Trong 5 ngày tới, ít nhất 13 NHTW lớn sẽ tổ chức họp chính

sách. Các quan chức sẽ quyết định chi phí đi vay đối với 6 trong số 10 loại tiền tệ

được giao dịch nhiều nhất thế giới. Quyết định FED vào ngày 20/3 sẽ là trọng tâm.

Liệu 1 nền KT tăng trưởng ổn định có buộc các quan chức FED từ bỏ ý định hạ LS,

hay liệu triển vọng về 3 lần cắt giảm trong 2024 vẫn còn phù hợp - đây sẽ là mối

quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư. Quyết định của NHTW Nhật Bản (BoJ) vào

ngày 19/3 cũng có ý nghĩa lớn. BoJ đang đứng trước thời khắc quan trọng là tăng

chi phí đi vay và chấm dứt tình trạng giảm phát đã kéo dài hàng chục năm. Theo

Bloomberg, quyết định của BoJ sẽ tạo ra dư chấn vì Nhật Bản là 1 phần quan trọng

của hệ thống tài chính toàn cầu. Ở châu Âu, các NHTW từ Anh cho đến Thụy Sỹ

cũng đang cân nhắc hạ chi phí đi vay. Trong khi đó, cả 4 NHTW ở khu vực Mỹ

Latin đều dự tính sẽ bắt đầu hoặc kéo dài chu kỳ nới lỏng. Dưới đây là các cuộc

họp chính sách quan trọng nhất trong 5 ngày tới của NHTW các quốc gia: Pakistan 

(18/3); Nhật Bản, Australia (19/3); Indonesia, Czech, FED, Brazil (20/3); Thụy Sỹ, Na 

Uy, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico (21/3); và Nga (22/3). 
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Lạm phát có dấu hiệu trỗi dậy

ở châu Á

Do giá cả thực phẩm tăng mạnh, lạm phát tháng 2 ở nền KT châu Á (Philippines,

Indonesia, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan) đều tăng vượt mức dự báo. Áp lực giá kéo

dài có thể gây rủi ro trái phiếu của châu Á vì điều này có thể khiến các NHTW trì

hoãn kế hoạch giảm LS. Tại Philippines, CPI tăng hàng năm ở 3,4%, 0,6% sv

tháng 1. Lạm phát tăng chủ yếu do chi phí thực phẩm và đồ uống không cồn

4,6% trong tháng 2. Tại Đài Loan, CPI 3,1%, cao nhất trong 19 tháng do xu

hướng giá thực phẩm tăng kể từ Tết Nguyên đán. Tỷ lệ này cao hơn nhiều sv mức

dự báo 2,6%. Lạm phát tháng 2 của Indonesia 2,8% sv cùng kỳ 2023 và đạt

mức cao nhất trong 3 tháng. Lạm phát tăng nhanh hơn dự đoán khi lạm phát thực

phẩm 6,4%. CPI của Hàn Quốc 3,1% trong tháng 2, cao hơn mức dự báo là 

3%. Giá nông sản cao hơn, đặc biệt là trái cây tươi là nguyên nhân chính dẫn

đến lạm phát tăng ở nền KT này. Tại Ấn Độ, lạm phát tháng 2 5,09%, giảm nhẹ

sv 5,1% trong tháng 1 nhưng cao hơn mức dự báo 5,02%. Riêng lạm phát thực

phẩm chiếm gần ½ rổ CPI, 8,66% trong tháng 2, cao hơn sv 8,3% trong tháng

1… Nhìn chung, các NHTW ở châu Á đều tỏ ra thận trọng về kế hoạch nới lỏng tiền

tệ trong bối cảnh lạm phát không giảm tốc nhanh như dự kiến. NHTW Indonesia

gần đây bác bỏ kỳ vọng sẽ cắt giảm LS chính sách trong thời gian tới. Philippines

và Đài Loan ghi nhận đà tăng dai dẳng của chỉ số lạm phát lõi. Áp lực giá cả sẽ

khiến 2 nền KT này gặp khó khăn hơn trong quyết định nới lỏng CSTT. NHTW Ấn 

Độ giữ nguyên LS 6,5% trong 6 tháng liên tiếp. NHTW Hàn Quốc giữ nguyên LS cơ

bản ở mức cao nhất 15 năm là 3,5% tại cuộc họp chính sách tháng 2.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://cafef.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-ho-duc-phoc-noi-ve-ly-do-3-cong-ty-kiem-toan-big4-khong-phat-hien-ra-dau-hieu-
bat-thuong-tai-ngan-hang-scb-188240318161714789.chn
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ap-luc-ty-gia-trong-ngan-han-post341297.html
https://cafef.vn/ap-luc-dao-han-trai-phieu-doanh-nghiep-188240318094914626.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/bo-ngoai-giao-dang-dam-phan-voi-15-nuoc-ve-mien-thi-thuc-song-phuong-2024318193816967.htm
https://vietstock.vn/2024/03/hon-50-doanh-nghiep-hang-dau-cua-my-toi-tham-va-lam-viec-tai-viet-nam-768-1166095.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/it-nhat-13-nhtw-nhom-hop-trong-tuan-nay-fed-va-boj-se-la-nhan-to-khuay-dao-thi-truong-
20243188157376.htm
https://vietstock.vn/2024/03/lam-phat-co-dau-hieu-troi-day-o-chau-a-775-1165653.htm
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